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1 Đặng Thị Thanh Thuỷ 048188003503 18-10-1988 Thành phố Đà Nẵng Nữ Công tác xã hội Kế toán 10-10-2013 Ngành khác Có X X X X X 15 8,475,000
Bổ sung giấy xác nhận có 
KN 2 năm trong lĩnh vực 
CTXH

2 Dương Thị Thu Hà 049186009752 13-05-1986 Thành phố Đà Nẵng Nữ Công tác xã hội
Lưu trữ và Quản trị Văn 
phòng

15-06-2010 Ngành khác Có X X X X X 15 8,475,000
Bổ sung giấy xác nhận có 
KN 2 năm trong lĩnh vực 
CTXH

3 Ngô Văn Hợi 049083014281 23-08-1983 Thành phố Đà Nẵng Nam Công tác xã hội Quản lý nhà nước 10-10-2018 Ngành gần Có X X X X 12 6,780,000

4 Dương Khánh 048092000176 08-06-1992 Thành phố Đà Nẵng Nam Công tác xã hội Sư phạm Toán 21-09-2015 Ngành khác Có X X X X X 15 8,475,000
Bổ sung giấy xác nhận có 
KN 2 năm trong lĩnh vực 
CTXH

5 Dương Thị Thu Sương 48303001278 30-08-2003 Thành phố Đà Nẵng Nữ Công tác xã hội Quản trị kinh doanh 07-10-2025 Ngành khác Có X X X X X 15 8,475,000
Bổ sung giấy xác nhận có 
KN 2 năm trong lĩnh vực 
CTXH
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